CHƯƠNG V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
[bookmark: _Hlk110391772]1.1 Giới thiệu về gói thầu
- Chủ đầu tư: Công ty Nhiệt điện Duyên Hải - Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 1;
- Tên dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1-SCL) các gói thầu thuộc nguồn vốn sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2026 - Công ty Nhiệt điện Duyên Hải.
- Tên gói thầu: 03PTV-SCL-2026: Cung cấp dịch vụ đo đặc tuyến phục vụ công tác sửa chữa tổ máy S2-NMNĐ Duyên Hải 1
- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định;
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Trong đó, thời gian thực hiện dịch vụ là 60 ngày, kể từ ngày bàn giao mặt bằng.
- Địa điểm thực hiện: Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 - khóm Mù U, phường Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long
1.2 Giới thiệu về Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1
1.2.1 Thiết bị lò hơi
Lò hơi của NMNĐ Duyên Hải 1 là loại Lò hơi có một bao hơi, nước trong bao hơi được tuần hoàn tự nhiên xuống ống góp, thông số hơi cận tới hạn, Lò có một buồng đốt, ngọn lửa hình chữ W, đốt trực tiếp nhiên liệu vào buồng đốt, có tái nhiệt một lần, hệ thống khói gió Lò cân bằng. Nhiên liệu chính để đốt là than antraxit loại cám 6A kết hợp 5B, nhiên liệu dầu HFO 3% Sulphur mồi trong quá trình khởi động (< 30%RO) và đốt phụ trợ (30 ÷ 70%RO). Các đặc tính kỹ thuật chính của Lò hơi như sau:
	TT
	Đại lượng
	Đơn vị
	Thông số

	1
	Công suất
	-
	BMCR
	100%RO

	2
	Lưu lượng hơi quá nhiệt
	T/h
	2028
	1920,6

	3
	Áp suất hơi quá nhiệt 
	MPa
	17,45
	17,37

	4
	Nhiệt độ hơi quá nhiệt 
	oC
	541
	541

	5
	Áp suất bao hơi thiết kế
	MPa
	19,81
	

	6
	Áp suất nước cấp vào bộ tiết nhiệt
	MPa
	19,27
	

	7
	Lưu lượng hơi tái nhiệt  
	T/h
	1718
	1632

	8
	Áp suất hơi vào tái nhiệt
	MPa
	4,06
	3,87

	9
	Nhiệt độ hơi vào bộ tái nhiệt
	oC
	334
	335

	10
	Áp suất hơi ra tái nhiệt
	MPa
	3,87
	3,88

	11
	Nhiệt độ hơi ra bộ tái nhiệt
	oC
	541
	541

	12
	Nhiệt độ nước cấp vào bộ tiết nhiệt
	oC
	281
	277

	13
	Nhiệt độ nước ra khỏi bộ tiết nhiệt
	oC
	307
	

	14
	Tải cháy ổn định thấp nhất không phải kèm dầu
	% BMCR
	70
	

	15
	Phạm vi tải khi nhiệt độ hơi quá nhiệt giữ định mức
	% BMCR
	50~100
	

	16
	Phạm vi tải khi nhiệt độ hơi tái nhiệt giữ định mức
	% BMCR
	60~100
	

	17
	Nhiệt độ khói ra khỏi buồng đốt
	oC
	1083
	

	18
	Áp suất thiết kế của buồng đốt
	Pa
	± 5870
	

	19
	Thời gian chịu đựng của tường Lò trong thời gian ngắn không bị biến dạng
	Pa
	± 9800
	

	20
	Nhiệt độ khói thoát của Lò
	oC
	133
	

	21
	Tỷ lệ lưu lượng gió và tốc độ gió đầu ra (BMCR)
	
	
	

	22
	Gió cấp 1
	%
	17.5
	

	
	
	m/s
	22
	

	23
	Gió cấp 2
	%
	77.5
	

	
	
	m/s
	14
	

	24
	Tốc độ trung bình của khói (BMCR)
	
	
	

	25
	Bộ quá nhiệt
	m/s
	10,2
	

	26
	Bộ tái nhiệt
	m/s
	9,5
	

	27
	Bộ tiết nhiệt
	m/s
	8,2
	

	28
	Tỷ lệ rò không khí của bộ sấy không khí kiểu quay (BMCR)
	
	
	

	29
	Khi đưa vào vận hành
	%
	6
	

	30
	Sau 1 năm vận hành
	%
	8
	

	31
	Hệ số không khí thừa của Lò
	-
	
	

	32
	Đầu ra buồng đốt
	
	1,3
	

	33
	Đầu ra bộ tiết nhiệt
	
	1,3
	

	34
	Hiệu suất lò hơi(tính theo HHV)
	
	
	87,6%


	1.2.2 Thành phần nhiên liệu than thiết kế cho lò hơi
	Thông số
	Đơn vị
	Than thiết kế
	Dải dữ liệu

	Đặc tính công nghệ / Proximate Analysis

	Mt, arb (Độ ẩm toàn phần)
	%
	8,0
	≤ 12

	Aarb(Độ tro)
	%
	33,12
	33,01 ÷ 40

	Varb(Chất bốc)
	%
	6,4
	

	FCarb (Cốc cháy)
	%
	52,48
	

	Nhiệt trị cao
	Kcal/kg
	4.775
	

	Nhiệt trị thấp
	Kcal/kg
	4.656
	

	Chỉ số nghiền
	HGI
	45 ÷ 60
	

	Thành phần hoá học / Ultimate Analysis

	Mt, arb (Độ ẩm toàn phần)
	%
	8,0
	≤ 12

	Aarb(Độ tro)
	%
	33,12
	33,01 ÷ 40

	Carb(Carbon)
	%
	55,2
	

	Harb  (Hyđrô)
	%
	1,4
	

	Oarb(Oxy)
	%
	0,93
	

	Narb(Nitơ)
	%
	0,8
	

	Sarb(Lưu huỳnh)
	%
	0,55
	

	Đặc tính hóa học của tro xỉ (Ash Analysis)

	SiO2
	%
	48,1
	

	Al2O3
	%
	22,3
	

	Fe2O3
	%
	24,3
	

	CaO
	%
	1,3
	

	TiO2
	%
	0,7
	

	K2O
	%
	1,5
	

	Na2O
	%
	0,3
	

	MgO
	%
	0,6
	

	SO3
	%
	0,8
	

	P2O5
	%
	0,1
	


	1.2.3 Thiết bị Tuabin
	Là loại Tuabin ngưng hơi, cận tới hạn, Tuabin HP và Tuabin IP được ghép chung một than, ba thân với bốn đường hơi thoát, trục đơn, các thông số kỹ thuật chính như sau:
	TT
	Đại lượng
	Đơn vị
	Giá trị

	1
	Kiểu
	
	N622-16,67/538/538

	2
	Công suất định mức                           
	MW
	622

	3
	Công suất tối đa                                 
	MW
	650

	4
	Lưu lượng hơi chính định mức
	T/h
	1920,6

	5
	Áp suất hơi chính định mức                  
	MPa
	16,67

	6
	Nhiệt độ hơi chính định mức                  
	oC
	538

	7
	Áp suất hơi tái nhiệt định mức                  
	MPa
	3,54

	8
	Nhiệt độ hơi tái nhiệt chính định mức                  
	oC
	538

	9
	Áp suất bình ngưng định mức
	kPa
	7,0

	10
	Số cấp gia nhiệt
	-
	8 cấp (3 BGN HP, 1 bình khử khí, 4 bình gia nhiệt LP)

	11
	Nhiệt độ nước cấp đến bộ hâm nước
	oC
	278,8

	12
	Tổng số tầng cánh
	-
	42

	13
	Số tầng cánh của Tuabin HP
	-
	1 + 8

	14
	Số tầng cánh của Tuabin IP
	-
	5

	15
	Số tầng cánh của Tuabin LP
	-
	2 x 2 x 7

	16
	Tốc độ vòng quay roto Tuabin
	v/p
	3000

	17
	Suất tiêu hao nhiệt 
	kJ/kWh
	7988

	18
	Hiệu suất tua bin
	%
	45,07%


Mục 2. Mục tiêu công việc và dịch vụ chi tiết gói thầu: 
2.1 Mục tiêu công việc
- Thí nghiệm đo đặc tuyến kinh tế kỹ thuật nhằm xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật tổ máy ở các mức phụ tải khác nhau như: 75%RO, 85%RO và tải RO.
- Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật bao gồm:
+ Suất tiêu hao nhiệt thô/tinh của tổ máy phát điện (kJ/kWh). 
+ Suất tiêu hao than thô/tinh của tổ máy phát điện (g/kWh).
+ Suất tiêu hao than tiêu chuẩn thô/tinh của tổ máy phát điện (g/kWh).
+ Tỷ lệ điện tự dùng của tổ máy phát điện (%).
+ Hiệu suất thô/tinh của tổ máy phát điện (%). 
+ Hiệu suất lò hơi (%). 
+ Suất tiêu hao nhiệt thô của tuabin-máy phát (kJ/kWh).
+ Hiệu suất thô Tuabin-máy phát (%)
+ Hiệu suất trong tuabin HP, IP (%)
- Từ đó đánh giá hiệu quả công tác sửa chữa lớn thông qua xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật xác định được ở các mức phụ tải khác nhau.
[bookmark: _Hlk219294708]2.2 Phạm vi công việc
- Phạm vi cung cấp quy định tại tại Mẫu số 01B (webform trên Hệ thống) bao gồm toàn bộ các tiên lượng nội dung dịch vụ thi công, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao, nhân công và máy móc thi công phục vụ công đại tu chi tiết theo Phụ lục đính kèm. Trong quá trình thi công nếu có bất kỳ một thiết bị hay công việc nào của hệ thống thuộc phạm vi danh mục/hạng mục đại tu của gói thầu, nhưng chưa được tiên lượng trong E-HSMT thì nhà thầu vẫn thực hiện đại tu theo quy định.
- Nhà thầu chào giá dự thầu của từng danh mục dịch vụ chi tiết phải tương ứng, phù hợp với danh mục dịch vụ quy định tại Mẫu số 01B (Webform trên Hệ thống). Trong đó Nhà thầu phải có Bảng giá dự thầu chi tiết kèm theo E-HSDT (Bản Scan và bản Excel) thể hiện đầy đủ, chi tiết các Danh mục dịch vụ đáp ứng đầy đủ, đồng bộ các yêu cầu về kỹ thuật quy định tại Chương V (tương ứng với quy định của từng loại) tại Phụ lục đính kèm E-HSMT như: Vật tư thiết bị thay thế (nếu có) và Vật tư tiêu hao (Bảng giá trị Vật tư tiêu hao tiên lượng đính kèm E-HSDT đã được tính phân bổ trong giá dự thầu). Chi phí vật tư tiêu hao khi thanh quyết toán theo chứng từ thực tế mua sắm để thực hiện dịch vụ đo đặc tuyến phục vụ công tác sửa chữa tổ máy S2-NMNĐ Duyên Hải 1, tuy nhiên không vượt tỷ lệ 5% chi phí nhân công xác định theo dự toán chi phí sửa chữa lớn (tương ứng với giá trị 44.831.397 VNĐ). Chứng từ vật tư tiêu hao thực tế bao gồm nhưng không giới hạn các tài liệu như: Hợp đồng, hóa đơn giá trị gia tăng.
- Đối với vật tư thay thế không nêu tại Mẫu số 01B (webform trên Hệ thống) thì Chủ đầu tư cung cấp.

Bảng phạm vi cung cấp dịch vụ theo bảng sau: 
	STT
	Công việc
	Nội dung công việc
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Công tác chuẩn bị - Nghiên cứu tài liệu, khảo sát thực tế để xác định sơ đồ điểm đo các dòng năng lượng sơ cấp, thứ cấp và các dòng năng lượng cần cô lập. Xác định sơ đồ tự dùng của tổ máy. Từ đó lập chương trình thí nghiệm đo đặc tuyến của tổ máy.
	1) Thu thập, nghiên cứu các tài liệu cần thiết liên quan bao gồm thiết kế, tài liệu của nhà chế tạo, tài liệu vận hành, hồ sơ sửa chữa, kết quả thí nghiệm hiệu chỉnh gần nhất của tổ máy phát điện; Thu thập các chứng từ kiểm định công tơ điện; Thực hiện khảo sát hiện trường, lập phương án và kế hoạch thí nghiệm chi tiết và thống nhất với các bên liên quan, hoàn thiện các thủ tục cần thiết;
2) Khảo sát thực tế để thống nhất với các bên liên quan  để về đường biên thí nghiệm của các tổ máy, điểm đo dòng nhiệt sơ cấp, các điểm đo dòng nhiệt thứ cấp và sơ đồ hơi tự dùng của tổ máy. Thống nhất với các bên liên quan về sơ đồ điện tự dùng, phương án xác định tách biệt điện tự dùng chung với tổ máy bên cạnh. Thống nhất với các bên liên quan về các hệ thống, thiết bị, van liên quan cần cô lập để đảm bảo độ chính xác của kết quả thí nghiệm.
3) Đánh giá sơ bộ về thiết bị đo thông số vận hành và cân than, đề xuất hiệu chuẩn lại nếu đánh giá sai lệch lớn. 
4) Lập chương trình thí nghiệm đo đặc tuyến tổ máy trình chủ đầu tư xem xét, phê duyệt.
5) Hoàn thiện và thống nhất kế hoạch đo đặc tuyến sau  đại tu. Chủ trì mời đơn vị liên quan họp thống nhất kế hoạch thí nghiệm đo đặc tuyến sau đại tu.
	tổ máy
	1

	2
	Đo đặc tuyến sau đại tu - Kiểm tra, hiệu chỉnh để đảm bảo cấp chính xác của các cân than máy cấp và phải được kiểm định bởi các cơ quan chức năng và còn hạn theo Quy định QĐ 52/QĐ-ĐTĐL ngày 04/8/2015 của Cục Điều tiết Điện lực
	- Đơn vị có chức năng kiểm tra và hiệu chuẩn các cân than máy cấp theo các quy định hiện hành hoặc theo tài liệu cân than nhà sản xuất, đảm bảo sai số cân than máy cấp nằm trong giá trị thiết kế.
- Đánh giá kết quả, đưa ra kết luận
- Cấp giấy chứng nhận hiệu chuẩn cho các cân than máy cấp.
- Dán tem hiệu chuẩn cho các cân than tại hiện trường
	Cái
	12

	3
	Đo đặc tuyến sau đại tu - Kiểm tra, hiệu chuẩn các thiết bị nhiệt độ
	- Đơn vị có chức năng kiểm tra hiệu chuẩn các bị đo nhiệt theo quy định hiện hành hoặc theo tài liệu  nhà sản xuất, đảm bảo sai số trong giá trị thiết kế.
- Đánh giá kết quả, đưa ra kết luận
- Cấp giấy chứng nhận hiệu chuẩn cho các thiết bị đo đạt
- Dán tem hiệu chuẩn cho các thiết bị đo tại hiện trường
- Chi tiết các thiết bị như sau: 
Nhiệt độ nước vào GNC1  20LAB60CT001
Nhiệt độ nước ra GNC1  20LAB70CT001
Nhiệt độ hơi trích GNC1  20LBQ10CT004
Nhiệt độ nước đọng GNC1  20LCH10CT001
Nhiệt độ nước vào GNC2  20LAB50CT001
Nhiệt độ hơi trích GNC2  20LBQ20CT004
Nhiệt độ nước đọng GNC2  20LCH20CT001
Nhiệt độ nước vào GNC3  20LAB40CT001
Nhiệt độ hơi trích GNC3  20LBQ30CT004
Nhiệt độ nước đọng GNC3  20LCH30CT001
Nhiệt độ hơi tự dùng  20LBG10CT001
Nhiệt độ hơi quá nhiệt  20LBA20CT002
Nhiệt độ hơi đầu vào bộ tái nhiệt  20LBC31CT001
Nhiệt độ hơi đầu vào bộ tái nhiệt  20LBC32CT001
Nhiệt độ hơi đầu ra bộ tái nhiệt  20LBB20CT001
Nhiệt độ hơi đầu ra bộ tái nhiệt  20LBB20CT002
Nhiệt độ nước cấp  20LAB80CT010
Nhiệt độ khói thoát sau bộ sấy không khí  20HNA11CT021
Nhiệt độ khói thoát sau bộ sấy không khí  20HNA11CT022
Nhiệt độ khói thoát sau bộ sấy không khí  20HNA21CT021
Nhiệt độ khói thoát sau bộ sấy không khí  20HNA21CT022
Nhiệt độ hỗn hợp than gió đầu ra MN A  20HHE11CT004
Nhiệt độ hỗn hợp than gió đầu ra MN A  20HHE11CT001
Nhiệt độ hỗn hợp than gió đầu ra MN B  20HHE21CT005
Nhiệt độ hỗn hợp than gió đầu ra MN B  20HHE21CT002
Nhiệt độ hỗn hợp than gió đầu ra MN C  20HHE31CT006
Nhiệt độ hỗn hợp than gió đầu ra MN C  20HHE31CT002
Nhiệt độ hỗn hợp than gió đầu ra MN D  20HHE41CT004
Nhiệt độ hỗn hợp than gió đầu ra MN D  20HHE41CT001
Nhiệt độ hỗn hợp than gió đầu ra MN E  20HHE51CT006
Nhiệt độ hỗn hợp than gió đầu ra MN E  20HHE51CT003
Nhiệt độ hỗn hợp than gió đầu ra MN F  20HHE61CT004
Nhiệt độ hỗn hợp than gió đầu ra MN F  20HHE61CT003
Nhiệt độ gió nóng cấp 1 ra bộ sấy không khí A  20HFE12CT001
Nhiệt độ gió nóng cấp 1 ra bộ sấy không khí B  20HFE22CT001
Nhiệt độ gió nóng cấp 2 ra bộ sấy không khí A  20HLB11CT002
Nhiệt độ gió nóng cấp 2 ra bộ sấy không khí A  20HLB11CT003
Nhiệt độ gió nóng cấp 2 ra bộ sấy không khí B  20HLB21CT002
Nhiệt độ gió nóng cấp 2 ra bộ sấy không khí B  20HLB21CT003
Nhiệt độ gió cấp 1 vào bộ sấy không khí nhánh A  20HFE10CT001
Nhiệt độ gió cấp 1 vào bộ sấy không khí nhánh B  20HFE20CT001
Nhiệt độ gió cấp 2 vào bộ sấy không khí nhánh A  20HLB10CT002
Nhiệt độ gió cấp 2 vào bộ sấy không khí nhánh B  20HLB20CT002
Nhiệt độ gió đầu vào quạt gió cấp 2  20HLB10CT001
Nhiệt độ gió đầu vào quạt gió cấp 2  20HLB20CT001
Nhiệt độ nước phun giảm ôn hơi quá nhiệt   20LAB40CT001
Nhiệt độ hơi thoát xuống Bình ngưng  20MAC11CT004
Nhiệt độ hơi thoát xuống Bình ngưng  20MAC21CT004
Nhiệt độ nước tuần hoàn vào Bình ngưng  20PAB32CT001
Nhiệt độ nước tuần hoàn ra Bình ngưng  20PAB41CT002
Nhiệt độ nước tuần hoàn ra Bình ngưng  20PAB42CT002
Nhiệt độ nước ngưng  20LCA10CT001
Nhiệt độ hơi quá nhiệt   20LBA12CT001
Nhiệt độ hơi quá nhiệt   20LBA12CT002
Nhiệt độ nước giảm ôn quá nhiệt  20LAB40CT001
Nhiệt độ nước đầu vào BKK  10LCA90CT002
Nhiệt độ hơi cửa trích số 4 vào BKK  LBS40CT004
Nhiệt độ nước bổ sung  10PAB32CT001
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	4
	Đo đặc tuyến sau đại tu - Kiểm tra, thí nghiệm hiệu chuẩn các thiết bị đo áp suất, lưu lượng
	- Đơn vị có chức năng kiểm tra, thông xung tín hiệu và hiệu chuẩn các bị đo nhiệt theo quy định hiện hành hoặc theo tài liệu  nhà sản xuất, đảm bảo sai số trong giá trị thiết kế.
- Đánh giá kết quả, đưa ra kết luận
- Cấp giấy chứng nhận hiệu chuẩn cho các thiết bị đo đạt
- Dán tem hiệu chuẩn cho các thiết bị đo tại hiện trường
- Chi tiết các thiết bị như sau:
Lưu lượng nước trước bơm A  20LAB12CF301
Lưu lượng nước trước bơm B  20LAB22CF301
Lưu lượng nước bổ sung vào tổ máy  20LCR20CF301
Lưu lượng gió cấp 2 nhánh B  20HLB22CF301
Lưu lượng gió cấp 2 nhánh B  20HLB22CF302
Lưu lượng gió cấp 2 tường trước nhánh B  20HLB23CF301
Lưu lượng gió cấp 2 tường trước nhánh B  20HLB23CF302
Lưu lượng gió cấp 2 nhánh A  20HLB12CF301
Lưu lượng gió cấp 2 nhánh A  20HLB12CF302
Lưu lượng gió cấp 2 tường trước nhánh A  20HLB13CF301
Lưu lượng gió cấp 2 tường trước nhánh A  20HLB13CF302
Lưu lượng gió cấp 1 vào MN A phía dẫn động  20HFE51CF301
Lưu lượng gió cấp 1 vào MN A phía dẫn động  20HFE51CF302
Lưu lượng gió cấp 1 vào MN A phía không dẫn động  20HFE51CF304
Lưu lượng gió cấp 1 vào MN B phía dẫn động  20HFE52CF301
Lưu lượng gió cấp 1 vào MN B phía dẫn động  20HFE52CF302
Lưu lượng gió cấp 1 vào MN B phía không dẫn động  20HFE52CF303
Lưu lượng gió cấp 1 vào MN B phía không dẫn động  20HFE52CF304
Lưu lượng gió cấp 1 vào MN C phía dẫn động  20HFE53CF301
Lưu lượng gió cấp 1 vào MN C phía dẫn động  20HFE53CF302
Lưu lượng gió cấp 1 vào MN C phía không dẫn động  20HFE53CF303
Lưu lượng gió cấp 1 vào MN C phía không dẫn động  20HFE53CF304
Lưu lượng gió cấp 1 vào MN D phía dẫn động  20HFE54CF301
Lưu lượng gió cấp 1 vào MN D phía dẫn động  20HFE54CF302
Lưu lượng gió cấp 1 vào MN D phía không dẫn động  20HFE54CF303
Lưu lượng gió cấp 1 vào MN D phía không dẫn động  20HFE54CF304
Lưu lượng gió cấp 1 vào MN E phía dẫn động  20HFE55CF301
Lưu lượng gió cấp 1 vào MN E phía dẫn động  20HFE55CF302
Lưu lượng gió cấp 1 vào MN E phía không dẫn động  20HFE55CF303
Lưu lượng gió cấp 1 vào MN E phía không dẫn động  20HFE55CF304
Lưu lượng gió cấp 1 vào MN F phía dẫn động  20HFE56CF301
Lưu lượng gió cấp 1 vào MN F phía dẫn động  20HFE56CF302
Lưu lượng gió cấp 1 vào MN F phía  không dẫn động  20HFE56CF303
Lưu lượng gió cấp 1 vào MN F phía  không dẫn động  20HFE56CF304
Áp suất hơi trích GNC1  20LBQ10CP302
Áp suất hơi trích GNC2  20LBQ20CP302
Áp suất hơi trích GNC3  20LBQ30CP302
Áp suất hơi tự dùng  20LBG10CP301
Áp suất hơi quá nhiệt  20LBA20CP301
Áp suất hơi quá nhiệt  20LBA20CP302
Áp suất hơi quá nhiệt  20LBA20CP303
Áp suất hơi tái nhiệt  20LBB20CP301
Áp suất hơi tái nhiệt  20LBB20CP302
Áp suất hơi tái nhiệt  20LBB20CP303
Áp suất nước trên ống góp nước cấp  20LAB40CP301
Lưu lượng nước ngưng vào khử khí  20LCA90CF301
Lưu lượng nước ngưng đầu vào Bơm ngưng  20LCA40CF301
Chân không bình ngưng  20MAG10CP302
Chân không bình ngưng  20MAG10CP312
Lưu lượng nước trước bơm   20LAB32CF301
Lưu lượng nước trước bơm   20LAB32CF302
Lưu lượng gió cấp 1 vào MN A phía không dẫn động  20HFE51CF303
Áp suất hơi bão hòa  20HAD10CP301
Áp suất hơi bão hòa  20HAD10CP302
Áp lực nước phun giảm ôn hơi tái nhiệt  20LAF41CP301
Lưu lượng nước phun giảm ôn hơi tái nhiệt 1  20LAE41CF301
Lưu lượng nước phun giảm ôn hơi tái nhiệt 2  20LAE42CF301
Lưu lượng nước phun giảm ôn hơi quá nhiệt  20LAF51CF301
Lưu lượng nước phun giảm ôn hơi quá nhiệt  20LAF52CF301
Lưu lượng nước phun giảm ôn hơi quá nhiệt  20LAF53CF301
Lưu lượng nước phun giảm ôn hơi quá nhiệt  20LAF54CF301
Lưu lượng nước xả lò liên tục  20HAD10CF301
Lưu lượng nước cấp bên lò hơi  20LAB80CF301
Lưu lượng nước cấp bên lò hơi  20LAB80CF302
Lưu lượng nước cấp bên lò hơi  20LAB80CF303
Áp suất nước giảm ôn quá nhiệt  20LAB40CP301
Tổng lưu lượng than vào lò   ALL-MILLFEEDER.UNIT1@UNIT1
Tổng lưu lượng gió vào lò  TOTAL-AIR-FLW.UNIT1@UNIT1
Tổng lưu lượng gió cấp 2 vào lò  SA-FLW.UNIT1@UNIT1
Tổng lưu lượng gió cấp 1 vào lò  PA-FLW.UNIT1@UNIT1
Áp suất hơi cửa trích số 4 vào BKK  10LBS40CP301
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	5
	Đo đặc tuyến sau đại tu - Thí nghiệm sơ bộ đặc tuyến tổ máy
	1. Thí nghiệm sơ bộ đặc tuyến tổ máy được thực hiện ở tải RO, nội dung thực hiện theo quy định QĐ 52/QĐ-ĐTĐL ngày 04/8/2015 của Cục Điều tiết Điện lực. Cụ thể như sau
- Đặt công suất điện tổ máy phát điện bằng công suất định mức, tiến hành đo độ lọt gió vào đuôi lò hơi, thay đổi các thông số vận hành của lò để tìm chế độ cháy tối ưu. Kiểm tra sự làm việc của hệ thống đồng hồ đo lường phục vụ cho thí nghiệm. Kiểm tra độ chính xác của các thông số giám sát;
- Thay đổi phụ tải tổ máy phát điện từ công suất định mức xuống mức công suất thấp nhất không phải kèm dầu, nhằm xác định khoảng điều chỉnh công suất của tổ máy phát điện, khả năng điều chỉnh các thiết bị phụ của tổ máy phát điện;
- Trong thời gian thí nghiệm, các vị trí tham gia thí nghiệm tiến hành ghi số liệu theo hiệu lệnh của người chỉ huy thí nghiệm.
- Thời gian thí nghiệm theo kế hoạch đo đã được các đơn vị liên quan thông qua hoặc theo quy định của QĐ 52/QĐ-ĐTĐL ngày 04/8/2015 của Cục Điều tiết Điện lực
2. Ngay sau khi kết thúc thí nghiệm sơ bộ, Đơn vị thí nghiệm tính toán kết quả thí nghiệm để đánh giá sơ bộ và có điều chỉnh cần thiết cho các chế độ thí nghiệm chính thức
	Tổ máy
	1

	6
	Đo đặc tuyến sau đại tu - Thí nghiệm cơ bản và cân bằng tải 100%RO
	1) Thí nghiệm cơ bản và cân bằng để xác định đặc tuyến hiệu suất, suất tiêu hao nhiệt của tổ máy phát điện, suất tiêu hao nhiên liệu, tỷ lệ điện tự dùng của tổ máy phát điện. 
2) Nội dung thí nghiệm cơ bản và cân bằng được thực hiện theo quy định QĐ 52/QĐ-ĐTĐL ngày 04/8/2015 của Cục Điều tiết Điện lực
- Trong thời gian thí nghiệm, các vị trí tham gia thí nghiệm tiến hành đo đạt, lấy mẫu, ghi chép số liệu theo hiệu lệnh của người chỉ huy thí nghiệm, đảm bảo đầy đủ các thông số thí nghiệm để xác định được tất cả các chỉ tiêu Kinh tế - Kỹ thuật theo quy định;
- Thời gian thí nghiệm theo kế hoạch đo đã được các đơn vị liên quan thông qua hoặc theo quy định của QĐ 52/QĐ-ĐTĐL ngày 04/8/2015 của Cục Điều tiết Điện lực
3) Mỗi khi bắt đầu và kết thúc một thí nghiệm, đội thí nghiệm báo trưởng ca Nhà máy. Trong quá trình thí nghiệm nếu có sự cố, các cương vị vận hành tổ máy xử lý theo Quy trình hiện hành, thí nghiệm chỉ tiến hành khi tổ máy đã vận hành ổn định trở lại.
	Thí nghiệm
	1

	7
	Đo đặc tuyến sau đại tu - Thí nghiệm cơ bản và cân bằng tải 85%RO
	1) Thí nghiệm cơ bản và cân bằng để xác định đặc tuyến hiệu suất, suất tiêu hao nhiệt của tổ máy phát điện, suất tiêu hao nhiên liệu, tỷ lệ điện tự dùng của tổ máy phát điện. 
2) Nội dung thí nghiệm cơ bản và cân bằng được thực hiện theo quy định QĐ 52/QĐ-ĐTĐL ngày 04/8/2015 của Cục Điều tiết Điện lực
- Trong thời gian thí nghiệm, các vị trí tham gia thí nghiệm tiến hành đo đạt, lấy mẫu, ghi chép số liệu theo hiệu lệnh của người chỉ huy thí nghiệm, đảm bảo đầy đủ các thông số thí nghiệm để xác định được tất cả các chỉ tiêu Kinh tế - Kỹ thuật theo quy định;
- Thời gian thí nghiệm theo kế hoạch đo đã được các đơn vị liên quan thông qua hoặc theo quy định của QĐ 52/QĐ-ĐTĐL ngày 04/8/2015 của Cục Điều tiết Điện lực
3) Mỗi khi bắt đầu và kết thúc một thí nghiệm, đội thí nghiệm báo trưởng ca Nhà máy. Trong quá trình thí nghiệm nếu có sự cố, các cương vị vận hành tổ máy xử lý theo Quy trình hiện hành, thí nghiệm chỉ tiến hành khi tổ máy đã vận hành ổn định trở lại.
	Thí nghiệm
	1

	8
	Đo đặc tuyến sau đại tu - Thí nghiệm cơ bản và cân bằng tải 75%RO
	1) Thí nghiệm cơ bản và cân bằng để xác định đặc tuyến hiệu suất, suất tiêu hao nhiệt của tổ máy phát điện, suất tiêu hao nhiên liệu, tỷ lệ điện tự dùng của tổ máy phát điện. 
2) Nội dung thí nghiệm cơ bản và cân bằng được thực hiện theo quy định QĐ 52/QĐ-ĐTĐL ngày 04/8/2015 của Cục Điều tiết Điện lực
- Trong thời gian thí nghiệm, các vị trí tham gia thí nghiệm tiến hành đo đạt, lấy mẫu, ghi chép số liệu theo hiệu lệnh của người chỉ huy thí nghiệm, đảm bảo đầy đủ các thông số thí nghiệm để xác định được tất cả các chỉ tiêu Kinh tế - Kỹ thuật theo quy định;
- Thời gian thí nghiệm theo kế hoạch đo đã được các đơn vị liên quan thông qua hoặc theo quy định của QĐ 52/QĐ-ĐTĐL ngày 04/8/2015 của Cục Điều tiết Điện lực
3) Mỗi khi bắt đầu và kết thúc một thí nghiệm, đội thí nghiệm báo trưởng ca Nhà máy. Trong quá trình thí nghiệm nếu có sự cố, các cương vị vận hành tổ máy xử lý theo Quy trình hiện hành, thí nghiệm chỉ tiến hành khi tổ máy đã vận hành ổn định trở lại.
	Thí nghiệm
	1

	9
	Đo đặc tuyến sau đại tu - Thí nghiệm xác định phụ tải Pmin công suất điện định mức đối với phương thức vận hành không kèm dầu
	1) Thí nghiệm để xác định công suất tối thiểu không phải kèm dầu của tổ máy phát điện. 
2) Nội dung thí nghiệm xác định công suất tối thiểu không phải kèm dầu của tổ máy phát điện được thực hiện theo quy định QĐ 52/QĐ-ĐTĐL ngày 04/8/2015 của Cục Điều tiết Điện lực
- Trong thời gian thí nghiệm, các vị trí tham gia thí nghiệm tiến hành đo đạt, lấy mẫu, ghi chép số liệu theo hiệu lệnh của người chỉ huy thí nghiệm, đảm bảo đầy đủ các thông số thí nghiệm để xác định được tất cả các chỉ tiêu Kinh tế - Kỹ thuật theo quy định;
3) Mỗi khi bắt đầu và kết thúc một thí nghiệm, đội thí nghiệm báo trưởng ca Nhà máy. Trong quá trình thí nghiệm nếu có sự cố, các cương vị vận hành tổ máy xử lý theo Quy trình hiện hành, thí nghiệm chỉ tiến hành khi tổ máy đã vận hành ổn định trở lại.
	Thí nghiệm
	1

	10
	Đo đặc tuyến sau đại tu - Thí nghiệm phân tích xác định các thành phần làm việc và nhiệt trị của than nguyên: C, H, O, S, N, W, A, V, FC, HHV, LHV.
	Thí nghiệm phân tích chất lượng than được thực hiện cùng với các hạng mục thí nghiệm sơ bộ, thí nghiệm cơ bản và cân bằng và thí nghiệm Pmin không kèm dầu
Mỗi chế độ thí nghiệm, đội trưởng đội thí nghiệm sẽ bố trí nhân viên thí nghiệm trong đội lấy mẫu than nguyên và than bột để mang về phòng thí nghiệm phân tích kết quả;
- Lấy mẫu than và bảo quản mẫu than thực hiện theo quy trình hoặc tiêu chuẩn hiện hành được thừa nhận và mẫu than được chia làm 04 mẫu như nhau, để cung cấp cho các đơn vị gồm: Đơn vị được thuê phân tích, đơn vị thí nghiệm, đơn vị phát điện và đơn vị giám sát thí nghiệm.
- Việc phân tích mẫu than: do đơn vị thí nghiệm phân tích hoặc thuê đơn vị khác có chức năng chuyên môn và đủ năng lực thực hiện; 
- Các thành phần của than cần phân tích: C, H, N, S, W, A, V, HHV. Oxy và FC được nội suy từ các kết quả khác đã phân tích. 
- Cấp giấy chứng nhận kết quả phân tích than, các kết quả bao gồm C, H, O, N, S, W, A, V, FC, HHV. tất cả đều quy về cơ sở arb
	Mẫu
	8

	11
	Đo đặc tuyến sau đại tu - Thí nghiệm phân tích hàm lượng chất cháy còn lại trong tro bay
	Thí nghiệm phân tích hàm lượng chất cháy còn lại trong tro bay được thực hiện cùng với các hạng mục thí nghiệm sơ bộ và thí nghiệm cơ bản và cân bằng. 
Mỗi chế độ thí nghiệm, đội trưởng đội thí nghiệm sẽ bố trí nhân viên thí nghiệm trong đội lấy mẫu tro bay mang về phòng thí nghiệm phân tích kết quả;
- Lấy mẫu than và bảo quản mẫu  tro bay thực hiện theo quy trình hoặc tiêu chuẩn hiện hành được thừa nhận và mẫu xỉ được chia làm 04 mẫu như nhau, để cung cấp cho các đơn vị gồm: Đơn vị được thuê phân tích, đơn vị thí nghiệm, đơn vị phát điện và đơn vị giám sát thí nghiệm.
Thí nghiệm phân tích hàm lượng chất cháy còn lại trong tro bay
	Mẫu
	8

	12
	Đo đặc tuyến sau đại tu - Thí nghiệm phân tích hàm lượng chất cháy còn lại trong xỉ đáy lò
	Thí nghiệm phân tích hàm lượng chất cháy còn lại trong xỉ đáy lò được thực hiện cùng với các hạng mục thí nghiệm sơ bộ và thí nghiệm cơ bản và cân bằng. 
Mỗi chế độ thí nghiệm, đội trưởng đội thí nghiệm sẽ bố trí nhân viên thí nghiệm trong đội lấy mẫu xỉ để mang về phòng thí nghiệm phân tích kết quả;
- Lấy mẫu than và bảo quản mẫu  xỉ thực hiện theo quy trình hoặc tiêu chuẩn hiện hành được thừa nhận và mẫu xỉ được chia làm 04 mẫu như nhau, để cung cấp cho các đơn vị gồm: Đơn vị được thuê phân tích, đơn vị thí nghiệm, đơn vị phát điện và đơn vị giám sát thí nghiệm
Thí nghiệm phân tích hàm lượng chất cháy còn lại trong xỉ đáy lò
	Mẫu
	8

	13
	Đo đặc tuyến sau đại tu - Xử lý số liệu, tính toán và lập báo cáo kết quả thí nghiệm đo đặc tuyến tổ máy sau đại tu
	Sau  khi kết thúc toàn bộ các hạng mục thí nghiệm, đội thí nghiệm sẽ tiến hành rà soát phân tích, xử lý số liệu, tính toán và lập báo cáo kết quả thí nghiệm theo quy định tại 52/QĐ-ĐTĐL ngày 04/08/2015.
	Báo cáo
	1




Mục 3. Yêu cầu kỹ thuật gói thầu
3.1. Yêu cầu về thực hiện công việc
3.1.1 Yêu cầu về Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, quản lý chất lượng và nghiệm thu
Quy trình hướng dẫn thực hiện thí nghiệm đo đặc tuyến tổ máy phát điện của nhà máy nhiệt điện đốt than tham gia thị trường điện lực cạnh tranh được ban hành kèm theo Quyết định số 52/QĐ-ĐTĐL ngày 04/8/2015 của Cục Điều tiết điện lực – Bộ Công Thương;
Các văn bản quy phạm pháp luật về đo lường có liên quan;
[bookmark: loai_1_name_name]Tiêu chuẩn thí nghiệm nhà máy nhiệt điện - thí nghiệm xác định các đặc tính kỹ thuật của toàn nhà máy TCVN 14225:2025;
Tiêu chuẩn thí nghiệm các đặc tính kỹ thuật lò hơi đốt nhiên liệu TCVN 14224:2025;
Tiêu chuẩn đánh giá sai số thí nghiệm (tên tiếng Anh là “Test Uncertainty PTC 19.1 - 2005”);
Tài liệu thiết kế của các tổ máy phát điện, tài liệu do Nhà chế tạo thiết bị cung cấp, tài liệu thí nghiệm khi đưa tổ máy phát điện vào vận hành thương mại.
3.1.2. Yêu cầu về tổ chức thi công
Nhà thầu phải lập biện pháp thi công tổng thể, biện pháp thi công chi tiết cho từng mục công việc. Biện pháp thi công do Nhà thầu lập phải phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy trình áp dụng, tiến độ thi công, điều kiện thi công thực tế tại hiện trường và đảm bảo thực hiện được toàn bộ khối lượng công việc yêu cầu.
Nhà thầu đảm bảo thi công công trình không làm ảnh hưởng đến sản xuất của bên mời thầu. Mọi vấn đề thi công nếu ảnh hưởng đến sản xuất của bên mời thầu chỉ được phép thực hiện sau khi được phép của bên mời thầu.
Trong trường hợp do lỗi của nhà thầu làm thiệt hại đến sản xuất của bên mời thầu thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm bồi hoàn hoặc phải chịu trách nhiệm trước cơ quan chức năng, tuỳ theo mức độ thiệt hại gây nên.
Nhà thầu phải cung cấp nhân lực, vật tư, máy móc, thiết bị thi công và các điều kiện vật chất liên quan khác để thực hiện hoàn thành các khối lượng công việc theo yêu cầu của Chủ đầu tư, được nêu tại Mục 2 chương V-HSMT.
Nhà thầu phải thực hiện công tác thí nghiệm đo đặc tuyến tổ máy phát điện theo phương án kỹ thuật được Chủ đầu tư chấp thuận, tuân thủ theo Quy trình ban hành kèm theo QĐ52 và các Quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn Quốc tế có liên quan, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ;
Nhà thầu phải lập biện pháp tổ chức thi công an toàn theo các quy định hiện hành trình Chủ đầu tư phê duyệt;
Nhà thầu phải giới hạn các hoạt động thi công của mình trong phạm vi mặt bằng thi công được Chủ đầu tư bàn giao, không gây ảnh hưởng đến việc sản xuất ổn định của nhà máy. Thiết bị, nhân lực thi công của Nhà thầu chỉ hoạt động trong phạm vi mặt bằng thi công đã được bàn giao và không được lấn sang các khu vực khác. Trong thời gian thi công công trình, Nhà thầu phải giữ cho công trường không có các cản trở không cần thiết và phải cất giữ hoặc sắp xếp thiết bị của mình;
Toàn bộ nhân sự của Nhà thầu tham gia thi công công trình phải có trình độ chuyên môn, kỹ năng và kinh nghiệm phù hợp với công việc được giao và được Chủ đầu tư bồi huấn về an toàn trước khi vào thi công. Chủ đầu tư có thể yêu cầu nhà thầu sa thải bất cứ nhân lực nào ra khỏi công trường, kể cả đại diện của Nhà thầu nếu như người đó: có thái độ sai trái hoặc thiếu cẩn thận; thiếu năng lực hoặc bất cẩn gây mất an toàn, an ninh hoặc gây nguy hại đến môi trường;
Trước khi tiến hành thí nghiệm, chương trình thí nghiệm phải được Chủ đầu tư phê duyệt và thông báo đến các bộ phận có liên quan để cùng phối hợp thực hiện.
Các chế độ thí nghiệm tổ máy do Nhà thầu yêu cầu, nhân viên vận hành của nhà máy thao tác thực hiện theo quy trình vận hành của nhà máy và chương trình thí nghiệm đã được phê duyệt và chỉ tiến hành khi thiết bị vận hành ổn định. Khi xảy ra sự cố thì phải tạm dừng việc thí nghiệm và trưởng ca, trưởng kíp và các nhân viên vận hành của nhà máy xử lý sự cố theo đúng quy trình vận hành. 
Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ chế độ phiếu công tác trước khi tiến hành công việc từ khảo sát, làm công tác chuẩn bị cho đến tiến hành các chế độ thí nghiệm.
Trong quá trình thi công, Chủ đầu tư được quyền vào các nơi trên công trường để kiểm tra quá trình thực hiện của Nhà thầu. Nhà thầu có trách nhiệm tạo mọi điều kiện cho Chủ đầu tư tiến hành các hoạt động nêu trên, bao gồm cả việc cho phép ra vào, cung cấp các phương tiện, các giấy phép và thiết bị an toàn. Những hoạt động này không làm giảm đi bất cứ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào của Nhà thầu;
Nhà thầu phải cung cấp cho Chủ đầu tư các kết quả thí nghiệm, báo cáo của các công việc hoàn thành trong quá trình thực hiện gói thầu.
3.2 Yêu cầu về tiến độ thi công
Thời gian thực hiện gói thầu là 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Trong đó thời gian thực hiện dịch vụ là 60 ngày kể từ ngày bàn giao mặt bằng.
3.3 Yêu cầu về nhân sự
Nhân sự chủ chốt: Nhân sự chủ chốt nhà thầu chào trong E-HSDT phải đáp ứng các yêu cầu tại Bảng số 01 “Yêu cầu về nhân sự chủ chốt” dưới đây. Nhà thầu phải cung cấp thông tin chi tiết về các nhân sự chủ chốt đề để chứng minh rằng mình có đầy đủ nhân sự cho các vị trí chủ chốt đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.
Ngoài ra nhà thầu phải cam kết huy động đủ nhân sự khác, công nhân… để thực hiện toàn bộ khối lượng công việc đảm chất lượng dịch vụ và tiến độ. 
Bảng số 01: Yêu cầu về nhân sự chủ chốt
	Stt
	Vị trí công việc
	Số lượng
	Kinh nghiệm trong các công việc tương tự
	Chứng chỉ/trình độ chuyên môn(2)

	1
	Đội trưởng đội thí nghiệm
	01
	Tối thiểu 05 năm hoặc 01 hợp đồng
	(i) Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kỹ thuật (nhiệt/cơ khí-tự động hoá/hoá/điện).
(ii) Đã có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm thực hiện công việc thí nghiệm hiệu chỉnh hoặc đo đặc tuyến tổ máy hoặc thí nghiệm Performance test tổ máy mới lắp đặt của nhà máy nhiệt điện đốt than có công suất tối thiểu 300MW trở lên; Hoặc đã làm đội trưởng ít nhất 01 công trình thí nghiệm hiệu chỉnh hoặc đo đặc tuyến tổ máy hoặc thí nghiệm Performance test tổ máy mới lắp đặt của nhà máy nhiệt điện đốt than có công suất tối thiểu 300MW trở lên.
(iii) Có chứng nhận huấn luyện an toàn lao động nhóm 2 còn hiệu lực
* Nhà thầu kèm theo các tài liệu có liên quan để chứng minh năng lực nhân sự nhà thầu đề xuất, cụ thể: 
- Xác nhận của Chủ đầu tư hoặc quyết định bổ nhiệm hoặc các tài liệu khác để chứng minh nhân sự nhà thầu đề xuất đã từng thực hiện dự án/công trình tương tự.

	2
	Nhân viên kỹ thuật thí nghiệm
	6
	Tối thiểu 03 năm hoặc 01 hợp đồng
	(i) Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kỹ thuật (nhiệt/cơ khí-tự động hoá/hoá/điện) trở lên.
(ii) Đã có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm thực hiện công việc thí nghiệm hiệu chỉnh hoặc đo đặc tuyến tổ máy hoặc thí nghiệm Performance test tổ máy mới lắp đặt của nhà máy nhiệt điện đốt than có công suất tối thiểu 300MW trở lên; Hoặc đã tham gia tối thiểu 01 công trình thí nghiệm hiệu chỉnh hoặc đo đặc tuyến tổ máy hoặc thí nghiệm Performance test tổ máy mới lắp đặt của nhà máy nhiệt điện đốt than.
(iii) Có chứng nhận huấn luyện an toàn lao động nhóm 3 còn hiệu lực
* Nhà thầu kèm theo các tài liệu có liên quan để chứng minh năng lực nhân sự nhà thầu đề xuất, cụ thể: 
- Xác nhận của Chủ đầu tư hoặc quyết định bổ nhiệm hoặc các tài liệu khác để chứng minh nhân sự nhà thầu đề xuất đã từng thực hiện dự án/công trình tương tự.


3.4 Yêu cầu về máy thi công
  Máy thi công chủ yếu nhà thầu chào trong E-HSDT phải đáp ứng theo yêu cầu tại Bảng số 02: Yêu cầu về thiết bị thi công chủ yếu. Nhà thầu phải cung cấp thông tin chi tiết về các Thiết bị chủ yếu được đề xuất để chứng minh rằng mình có đầy đủ thiết bị đáp ứng yêu cầu của E-HSMT (Nhà thầu phải chứng minh máy thi công thuộc quyền sở hữu hoặc thuê ngoài và sẵn sàng huy động để thực hiện công việc).
Các loại máy móc, thiết bị thi công phải đảm bảo chất lượng và còn trong thời hạn được kiểm định.
Ngoài ra nhà thầu phải cam kết huy động đủ các thiết bị máy móc khác để thực hiện toàn bộ khối lượng công việc đảm chất lượng dịch vụ và tiến độ.
Bảng số 02: Yêu cầu về thiết bị chủ yếu 
	STT
	Tên máy móc, thiết bị thi công
	Thông số kỹ thuật
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Bộ lấy mẫu tro khô
	Lấy mẫu tro khô mẫu đẳng tốc,
Tốc độ hút: 0,5 ÷15 m/s;
Kích thước hạt: 0 ÷ 100 μm
	Bộ
	2

	2
	Bàn tạo áp suất có đồng hồ mẫu
	Phạm vi tạo áp: (0 ÷ 700) bar;
Độ phân giải: 0,001 bar;
	Bộ
	1

	3
	Cân kỹ thuật
	Dải đo Max 220 gram; d = 0,1 mg
	Cái
	2

	4
	Công tơ điện tử
	-I: 3 x 5(10) A;
-U: 3 x 58/100 – 240/415 V; Cấp chính xác: 0,5
	Bộ
	5

	5
	Lò chuẩn nhiệt độ
	Phạm vị hiệu chuẩn: 0-650 oC;
Độ phân giải: 0,1 oC;
	Bộ
	2

	6
	Lưu lượng kế mẫu
	Phạm vi đo vận tốc: (0,01 ~ 25) m/s;
Cấp chính xác: ± 1,6% ± 0,01m/s;
Đường kính danh định: + Cảm biến 1: (15817) : (100 ÷ 2500) mm; + Cảm biến 2: (17166) : (250 ÷ 400) mm.
	Bộ
	1

	7
	Hợp bộ đo lường
	+ Phạm vi đo:
   U: 3 × (46 ÷ 500) V
   I: 3 × (0,012 ÷ 120) A
+ Góc lệch pha: (0 ÷ 360)0
+ Cấp cx: 0,1
	Bộ
	1

	8
	Máy đo tốc độ gió
	Phạm vi đo: +0,6 ÷ +40 m/s;
Cấp chính xác: ±(0,2m/s + 1,5% of mv); 
Độ phân giải: 0,1m/s
	Bộ
	2

	9
	Vi áp kế các loại
	Phạm vi đo: (0 ÷ 200) mmH2O
(0 ÷ 23) inchH2O
	Bộ
	2

	10
	Nhiệt kế mẫu
	Phạm vi đo: (0 ÷ 600) oC;
Độ chính xác: ± 0,3 oC
	Bộ
	2

	11
	Áp kế mẫu
	Phạm vi đo: (0 ÷ 350) bar;
Độ chính xác: 0,01 bar
	Bộ
	2

	12
	Máy phân tích khói (Testo 350XL hoặc tương đương)
	Phạm vi đo: 
O2: (0 ÷ 25)%V; 
NO: (0 ÷ 3000) ppm
CO: (0 ÷ 10000) ppm
SO2: (0 ÷ 5000) ppm
	Bộ
	2

	13
	Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm môi trường
	Phạm vi đo: (-50 ÷ 70) 0C
(20 ÷ 95) %RH
Độ phân giải: 0,1 0C; 1 %RH
	Bộ
	1

	14
	Hỏa quang kế 600-2000 °C
	Phạm vi đo: (600 ÷ 3000) 0C;
Độ phân giải: 1 oC
	Cái
	1


3.5. Yêu cầu về an toàn lao động, bảo vệ môi trường và phòng cháy chữa cháy 
Đơn vị thực hiện có cam kết tuân thủ và thực hiện theo đúng các yêu cầu, quy định về BVMT, ATVSLĐ, PCCC trong quá trình thực hiện nội dung công việc:
3.5.1. Các yêu cầu chung
- Khi vào trong Nhà máy, yêu cầu đơn vị thi công phải tuân thủ các biển báo an toàn, biển báo giao thông trong nhà máy. Không tự ý tháo dỡ các biển báo an toàn. 
- Khi phát hiện có nguy cơ nguy hiểm mất an toàn lao động, đội công tác phải rút ngay khỏi vị trí làm việc. Chỉ khi khắc phục xong và đảm bảo an toàn mới tiếp tục được thi công.
- Nếu xảy ra tai nạn lao động trong quá trình triển khai thi công thì phía Đơn vị thi công sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về tai nạn này.
- Nếu đơn vị thực hiện không tuân theo quy định, nội quy an toàn của Chủ đầu tư thì phía Chủ đầu tư có thể đình chỉ thi công bất cứ lúc nào. Những người vi phạm nhiều lần, Chủ đầu tư yêu cầu phải thay những người vi phạm. Tiến độ thi công của đơn vị thi công bị chậm do không tuân theo quy định an toàn của Chủ đầu tư thì phía Đơn vị thi công phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
- Trong mọi công trình thực hiện tại Công ty phải tuân thủ các quy định của Pháp luật, nghị định, thông tư, các quy chuẩn quốc gia về an toàn lao động liên quan và các quy định về an toàn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (QT 881/QĐ-EVN và QT 959/QĐ-EVN), quy định PCCN, BVMT và các quy chuẩn Quốc gia về An toàn lao động;
- Đối với các dụng cụ cầm tay, các dụng cụ có phát sinh lửa: máy hàn, máy cắt, xe nâng trên 1.000 kg... mà các cá nhân, tổ chức sử dụng phải khai báo với P.  KTAT Công ty để lập biên bản, kiểm tra và đánh số quản lý, dán tem lên từng thiết bị. Các dụng cụ này được Công ty cấp phép thực hiện cho từng phạm vi công việc cụ thể, danh sách các dụng cụ phải được đính kèm cùng với PCT, LCT được cấp. Chỉ những dụng cụ đã được khai báo, và dán tem phù hợp với danh sách đã khai báo trong PCT, LCT mới được đưa vào công trường thi công. Các dụng cụ chưa được khai báo, hoặc chưa dán tem sẽ bị đình chỉ công tác;
- Đối với các dây đeo an toàn, các Palang, xe nâng hàng… phải còn thời hạn kiểm định và người vận hành các palang, xe nâng… phải có chứng chỉ an toàn lao động làm việc với thiết bị nâng (phù hợp) còn hiệu lực, phải được thử tải đúng theo quy định, có biên bản kiểm tra dưới sự chứng kiến của P. KTAT, dán tem xác nhận đã được kiểm nghiệm thử tải;
- Cung cấp đầy đủ các hồ sơ phục vụ cho quản lý công tác an toàn theo yêu cầu. Hồ sơ này sẽ được lưu giữ tại đơn vị được giao phụ trách quản lý của Công ty trong suốt quá trình các tổ chức, cá nhân thực hiện công tác. Khi có thay đổi, cập nhật mới, đề nghị các tổ chức, cá nhân phải báo với đơn vị phụ trách quản lý kiểm soát.
3.5.2. Trang bị bảo hộ lao động: 
- Công nhân khi lao động sản xuất trên công trường đều được trang bị đầy đủ các trang thiết bị phương tiện bảo vệ cá nhân phù hợp với điều kiện làm việc.
- Các CBCNV của đơn vị thi công khi vào làm việc trong nhà máy không được mặc áo cộc tay, áo không có cổ, mang dép lê, quần cộc, phải đội mũ bảo hộ, không đội mũ bảo hiểm xe máy trong Nhà máy.
3.5.3. Quy định an toàn đối với các thiết bị nâng hạ
- Phải có đầy đủ các trang thiết bị phương tiện bảo vệ cá nhân phù hợp với công việc thực hiện.
- Những điểm móc cáp, điểm neo phải chắc chắn và thích hợp, cáp cẩu, pa lăng xích phải theo đúng tiêu chuẩn, quy phạm.
3.5.4. Biện pháp vệ sinh môi trường
- Mặt bằng khu vực thực hiện phải gọn gàng, ngăn nắp, vệ sinh; vật liệu thải và các chướng ngại phải được dọn sạch.
- Khi thực hiện tránh để chất thải rơi vãi trên đường làm ảnh hưởng đến môi trường khu vực xung quanh công ty.
- Sau khi thực hiện công tác phải thu dọn mặt bằng sạch sẽ, không được để qua ngày.
Mục 4. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu
Thành phần nhân sự tham gia nghiệm thu gồm: Đại diện Chủ đầu tư và Đại diện Nhà thầu.
Chủ đầu tư nghiệm thu các công việc hoàn thành khi các công việc do Nhà thầu thực hiện đã đảm bảo chất lượng theo quy định.
Nghiệm thu căn cứ theo Quyết định số 52/QĐ-ĐTĐL ngày 04/08/2015 của Cục điều tiết Điện lực về việc ban hành quy trình hướng dẫn thực hiện thí nghiệm đo đặc tuyến tổ máy phát điện của nhà máy nhiệt điện đốt than tham gia thị trường điện lực cạnh tranh.
Biểu mẫu nghiệm thu thực hiện theo Quyết định số 381/QĐ-EVNGENCO1 ngày 20/06/2025 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Phát điện 1 về việc ban hành quy định về công tác Quản lý kỹ thuật trong Tổng công ty Phát điện 1.
Mục 5. Giải pháp và phương pháp luận:
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau: 
- Giải pháp và phương pháp luận;
- Kế hoạch công tác.
